	PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG
TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: 20/TB.THNTB
	              Vĩnh Hưng, ngày  2  tháng 3  năm 2018                


THÔNG BÁO

DANH SÁCH CBGV, NV  
NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2019
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngạch
	HỆ SỐ NĂM 2016
	HỆ 
SỐ NĂM 2017
	HỆ SỐ NĂM 2018
	HỆ SỐ NĂM 2019
	Thời gian giữ bậc lương

	1
	Phan Thái Bổng
	V.07.03.07
	
	4.32
	
	
	1/12/2014

	2
	Đàm Thị Nụ
	V.07.03.07
	
	
	3.99
	
	1/1/2015

	3
	Phan Văn Phước
	V.07.03.07
	2.67
	
	
	3.00
	1/9/2016

	4
	Mai Thị Mỹ Dung
	V.07.03.07
	4.32
	
	
	4.65
	1/9/2016

	5
	Phan Thị Bích Thuận
	06a.031
	
	
	2.72
	
	1/9/2015

	6
	Đinh Thị Hồng Vân
	16.119
	
	2.06
	
	2.26
	3/1/2015

	7
	Trần Thanh Hải
	V.07.03.07
	4.32
	
	
	4.65
	1/9/2016

	8
	Bùi Hồng Đại
	HĐ
	1.50
	
	
	
	1/1/2016


	9
	Trần Thị Ngọc Sương
	V.07.03.07
	4.32
	
	
	4.65
	1/9/2016

	10
	Nguyễn Thị Lan
	V.07.03.07
	
	3.99
	
	
	1/12/2014

	11
	Lương Thị Huyên
	V.07.03.07
	3.99
	
	
	4.32
	1/12/2016

	12
	Trần Vân Anh
	V.07.03.08
	3.96
	
	
	4.27
	1/1/2016

	13
	Phan Thị Ngọc Thúy
	V.07.03.07
	
	4.32
	
	
	1/9/2014


	14
	Nguyễn Thị Thu Trang
	V.07.03.07
	
	4.32
	
	
	1/12/2014

	15
	Nguyễn Thị Nhàn
	V.07.03.07
	
	
	3.99
	
	1/10/2015

	16
	Giang Thị Mĩnh
	V.07.03.07
	
	4.32
	
	
	1/11/2014

	17
	Nguyễn Hữu Thạnh
	V.07.03.08
	2.41
	
	
	2.72
	1/9/2016

	18
	Phạm Tấn Tiếp
	V.07.03.07
	
	
	4.98
	
	1/12/2015

	19
	Dương Thị Đoan Trinh
	V.07.03.08
	4.27
	
	
	4.58
	1/9/2016

	20
	Trần Thị Thu Loan
	V.07.03.07
	
	
	4.65
	
	1/9/2015

	21
	Lê Thị Phương Nghi
	V.07.03.08
	
	
	3.03
	
	1/9/2015

	22
	Trần Thị Mộng Thoa
	V.07.03.07
	
	
	3.66
	
	1/9/2015

	23
	Lê Thị Phương
	V.07.03.07
	
	2.67
	
	
	1/9/2014

	24
	Mai Thị Hồng Lý
	V.07.03.09
	3.46
	
	3.66
	
	1/1/2016

	25
	Nguyễn Thị Hường
	V.07.03.07
	3.99
	
	
	4.32
	1/1/2016

	26
	Nguyễn Minh Tài
	V.07.03.09
	4.06
	VK
	VK
	VK
	1/1/2016

	27
	Trần Thị Ngọc Diễm
	V.07.03.08
	2.72
	
	
	3.03
	1/9/2016

	28
	Trần Thị Tú Trinh
	V.07.03.07
	
	
	2.67
	
	1/10/2015

	29
	Nguyễn Diệu Hương
	V.07.03.08
	2.10
	
	
	2.41
	11/1/2016

	30
	Nguyễn Thị Huế
	V.07.03.08
	
	2.41
	
	
	1/9/2014

	Tổng cộng
	9
	11
	10
	13
	


Trên đây là thông báo về việc nâng lương thường xuyên hàng năm đối với cán bộ giáo viên, nhân viên.  Đề nghị tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên xem theo dõi và thực hiện./.
	           Nơi nhận: 

                               - Viên chức;

                               - Lưu: VT.


	                       HIỆU TRƯỞNG

                      Phan Thái Bổng
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